
DANH SÁCH MỘT SỐ VĂN BẢN NỔI BẬT CÓ HIỆU LỰC  
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STT TÊN VĂN BẢN NGÀY BAN 

HÀNH, NGÀY 

CÓ HIỆU LỰC 

NGHỊ ĐỊNH 

1 
Nghị định số 87/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định về 

phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam 

BH: 08/12/2023 

HL: 02/02/2024 

2 
Nghị định số 90/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ 

 

BH: 13/12/2023 

HL: 01/02/2024 

THÔNG TƯ SỐ  

1 
Thông tư số 10/2023/TT-BTP của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của 

Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ 

giúp pháp lý và Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số hoạt động nghiệp 

vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp 

lý 

 

BH: 29/12/2023 

HL: 15/02/2024 

2 
Thông tư số 07/2023/TT-BNG của Bộ Ngoại giao hướng dẫn 

việc đăng ký và quản lý hộ tịch tại Cơ quan đại diện ngoại giao, 

Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài 

 

BH: 29/12/2023 

HL: 15/02/2024 

3 
Thông tư số 73/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 117/2020/TT-BTC ngày 

31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định phương pháp 

tính khoản thu trái pháp luật, số lợi bất hợp pháp có được do 

thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị 

trường chứng khoán 

 

BH: 19/12/2023 

HL: 05/02/2024 

4 
Thông tư số 02/2023/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ hướng 

dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Thanh tra huyện, quận, 

thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực 

thuộc trung ương 

 

BH: 22/12/2023 

HL: 10/02/2024 

5 
Thông tư số 26/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học 

tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT 

ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 

hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 

số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối 

thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư số 39/2021/TT-BGDĐT 

ngày 30/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh 

mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học phổ thông 

 

BH: 28/12/2023 

HL: 12/02/2024 

6 
Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ 

thông 

 

BH: 03/01/2024 

HL: 12/02/2024 
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7 
Thông tư số 28/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học 

 

BH: 28/12/2023 

HL: 12/02/2024 

8 
Thông tư số 30/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo trực 

tuyến đối với giáo dục đại học 

 

BH: 29/12/2023 

HL: 13/02/2024 

9 
Thông tư số 31/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở 

 

BH: 29/12/2023 

HL: 15/02/2024 

10 
Thông tư số 76/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về tổ 

chức thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024 

 

BH: 29/12/2023 

HL: 12/02/2024 

11 
Thông tư số 03/2023/TT-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao 

hướng dẫn thẩm quyền xét xử của Tòa án quân sự 

 

BH: 28/12/2023 

HL: 15/02/2024 

12 
Thông tư số 15/2023/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương 

binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 hướng dẫn thực hiện 

Điều 52 Luật Việc làm và một số điều của Nghị định 

28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp 

 

BH: 29/12/2023 

HL: 15/02/2024 

13 
Thông tư số 14/2023/TT-BXD của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 

31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội 

dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng 

 

BH: 29/12/2023 

HL: 15/02/2024 

14 
Thông tư số 143/2023/TT-BQP của Bộ Quốc phòng quy định xử 

lý kỷ luật trong Quân đội nhân dân Việt Nam 

 

BH: 27/12/2023 

HL: 15/02/2024 

15 
Thông tư số 42/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2019/TT-

BGTVT ngày 29/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải 

quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát 

chất lượng an ninh hàng không Việt Nam và Thông tư số 

41/2020/TT-BGTVT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

13/2019/TT-BGTVT ngày 29/3/2019 quy định chi tiết Chương 

trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng 

không Việt Nam 

 

BH: 29/12/2023 

HL: 15/02/2024 
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